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THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (1)
(Từ năm 2010 - 2016) 
_________________________________________________________

	STT
	Tên đề tài/

nhiệm vụ (2)
	Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền 

(Nêu cụ thể số, ngày, tháng, năm và tên cơ quan ra quyết định)
	Đơn vị chủ trì (3)
	Chủ nhiệm
nhiệm vụ 

 (4)
	Thời gian
	​Kinh phí được phê duyệt (4)
	Nghiệm thu (5)

	
	
	
	
	
	Năm bắt đầu/ Kết thúc
	Năm nghiệm thu
	Tổng số
	NSNN
	Nguồn khác
	Kết quả
	QĐ công nhận kết quả; Thanh lý Hợp đồng số

	I. Cấp quốc gia (Những đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia, đề tài độc lập cấp quốc gia hoặc nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo nghị định thư – Do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quyết định thực hiện hoặc duyệt danh mục)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Cấp Bộ (nhiệm vụ KH&CN do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định hoặc Bộ, ngành, địa phương khác phê duyệt thực hiện.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Cấp Cơ sở (nhiệm vụ do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quyết định thực hiện)

	1
	.................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1), (2): Nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm: Chương trình, đề tài, dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác; Ghi đúng tên theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt.
(3), (4): Ghi đúng theo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt; học hàm, học vị của chủ nhiệm nhiệm vụ (nếu có) tại thời điểm nghiệm thu đề tài.
(4): Ghi tổng số trong đó gồm ngân sách nhà nước, nguồn khác (nếu có).
(5): Đã nghiệm thu và xếp loại gì (đối với đề tài), nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (đối với dự án); số hiệu các Quyết định.
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THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Từ năm 2010 đến năm 2016)
_______________________________________________

(Mẫu này sử dụng đối với các Viện nghiên cứu thuộc Bộ)
	STT
	Nội dung thực hiện
	Chủ nhiệm

nhiệm vụ
	Quyết định phê duyệt
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí được phê duyệt 
	Kết quả thực hiện (1)

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

	1.1
	…….
	
	
	
	
	

	1.2
	…….
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	


	2
	Thực hiện các dự án, vốn đầu tư phát triển

	2.1
	………
	
	
	
	
	

	2.2
	…….
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	


(1). Kết quả thực hiện ghi các sản phẩm hình thành như: Xây dựng chính sách, sách chuyên khảo, xuất bản sách, 
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THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (1)
(Tính đến 31 tháng 12 năm 2016)

___________________________________________________________

I. Cơ sở vất chất dành cho nghiên cứu khoa học, công nghệ
- Tổng diện tích của trụ sở (m2): 

- Tóm tắt về nhà xưởng/phòng thí nghiệm (nếu có): Ghi rõ số lượng, tên các nhà xưởng/nhà xưởng, mục đích, công năng sử dụng ... 
- Máy móc, thiết bị (ghi rõ số lượng, chủng loại, thông số chính của thiết bị....)

- Tài sản khác: 
II. Tạp chí khoa học, trang tin điện tử về khoa học, thư viện khoa học (nếu có).
- Tạp chí: Ghi tên tạp chí, năm bắt đầu xuất bản, tần số xuất bản/năm, chỉ số ISSN (nếu có), mức tính điểm công trình (nếu thuộc danh mục tạp chí được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính điểm công trình)...      
- Trang tin điện tử về khoa học, công nghệ: Ghi địa chỉ trên mạng của trang tin điện tử (hoặc chuyên mục của trang tin điện tử) 
- Thư viện khoa học: Ghi số lượng sách, báo, ấn phẩm...
- Loại hình khác: 
III. Nguồn nhân lực KHCN
- Số công chức/viên chức/người lao động hạng I và tương đương: …… người
- Số công chức/viên chức/người lao động hạng II và tương đương: …… người
- Số công chức/viên chức/người lao động hạng III và tương đương: …… người
- Số công chức/viên chức/người lao động hạng IV và tương đương: …… người

Trong đó:


+ Số người làm việc do cơ quan có thẩm quyền quyết định ...…. người


+ Số người làm việc do Thủ trưởng tổ chức quyết định...….người 


Thống kê chi tiết nguồn nhân lực khoa học và công nghệ theo Bảng:
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Năm sinh
	Học hàm

(năm) (2)
	Học vị

(năm) (3)
	Chức vụ
	Lĩnh vực nghiên cứu (4)
	Ngoại ngữ (5)
	Số công trình (6)
	Thông tin liên hệ (7)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1): Nhân lực khoa học và công nghệ liệt kê theo thứ tự (GS, PGS, TSKH, TS, ThS; NCV hạng I-IV; Kỹ sư hạng I-IV) gồm các đối tượng sau:


a) Người có chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ bao gồm chức danh nghiên cứu khoa học (nghiên cứu viên hạng I, II, III, IV) và chức danh công nghệ (Kỹ sư hạng I, II, III, IV).


b) Người có học hàm Giáo sư; Phó Giáo sư; học vị Tiến sỹ Khoa học, Tiến sỹ; Thạc sỹ.
(2) (3): Học hàm (Giáo sư, Phó Giáo sư) và năm được công nhận; học vị (Tiến sỹ Khoa học, Tiến sỹ, Thạc sỹ) và năm được công nhận

(4): Ngành, chuyên ngành, một người có thể có nhiều ngành, nhiều chuyên ngành (bao gồm các lĩnh vực khác với văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình). Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn....
(5): Ghi rõ tên ngoại ngữ, bậc ngoại ngữ, ví dụ: Tiếng Anh B1, B2, C1, C2...; IELTS: 6.5; Tiếng Nga ..... 

(6): Ghi rõ số lượng, loại công trình, ví dụ: 02 bài báo ở tạp chí/hội nghị cấp quốc gia; 03 bài tạp chí quốc tế; Chủ biên/đồng tác giả giáo trình/sásh...  ... CHÚ Ý  thống nhất với thống kê kết quả khoa học, công nghệ tại Mẫu 1, Mẫu 4. 

(7) Số điện thoại, địa chỉ email (nếu có), địa chỉ thư tín (nếu có).
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DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC KHÁC (1)
(Từ năm 2010 đến năm 2016)

___________________________________________________________

	STT
	Tên công trình (2)
	Lĩnh vực(3)
	Tác giả/Nhóm tác giả (4)
	Nơi đăng/ xuất bản (5)
	Năm xuất bản

	I. Trong nước

	A
	Bài báo khoa học

	1
	...................
	
	
	
	

	B
	Xuất bản kỷ yếu, bản tin khoa học

	1
	...................
	
	
	
	

	C
	Giáo trình, sách chuyên khảo

	1
	...................
	
	
	
	

	II. Quốc tế

	A
	Bài báo khoa học

	1
	...................
	
	
	
	

	B
	Xuất bản kỷ yếu, bản tin khoa học

	1
	...................
	
	
	
	

	C
	Giáo trình, sách chuyên khảo

	1
	...................
	
	
	
	


(1): Danh mục này chỉ lấy thông tin chính, chưa lấy nội dung chi tiết của công trình. Các loại công trình được xuất bản ở trong và ngoài nước gồm: Bài báo khoa học; kỷ yếu hội thảo khoa học; sách chuyên khảo; 
(2): Chỉ liệt kê các công trình đã được xuất bản ở trong và ngoài nước trên các tạp chí và dưới dạng kỷ yếu, bản tin khoa học, sách tham khảo, giáo trình và đạt một trong các điều kiện về tác giả/nhóm tác giả như sau: Tác giả/nhóm tác giả thuộc đơn vị; Tác giả/nhóm tác giả có tham gia (đồng tác giả) với cá nhân/nhóm tác giả bên ngoài đơn vị;

(3): Lĩnh vực khoa học: văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, gia đình ... 

(4): Ghi rõ học hàm/học vị, tên tác giả, nhóm tác giả (theo đúng thứ tự ghi trong sản phẩm xuất bản) bao gồm cả tác giả nước ngoài, tác giả ngoài Bộ VHTTDL. Đơn vị công tác của tác giả nếu chưa ghi trong công trình, ví dụ: TS. Trần Văn A, Trường Đại học Kinh tế quốc dân. 

(5): Các thông tin để xác định công trình: Nhà xuất bản, tên tạp chí/kỷ yếu, số ISBN/ISSN (nếu có), số xuất bản của năm (ví dụ: tạp chí số 3 năm 2016; Vol. 63, No. 2 (2016),...
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GIẢI THƯỞNG (1)  TỪ NĂM 2010-2016
__________________________________________

	STT
	Tên giải thưởng và tổ chức tặng thưởng (2)
	Quyết định

tặng thưởng
(Ghi số, ngày, tháng, năm và tên cơ quan ra quyết định)
	Tên sản phẩm

được tặng thưởng (3)
	Cá nhân/

Tổ chức

được tặng thưởng (4)
	Lĩnh vực (5)
	Năm được tặng thưởng
	Tóm tắt kết quả chính (6)

	I. Giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ (nếu có)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	
	

	II. Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (nếu có)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	
	

	III. Giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	
	


(1): Giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (ví dụ: giải thưởng của bộ/ngành/địa phương, giải thưởng của cơ quan/tổ chức...)
(2), (3): Ghi chính xác theo Quyết định tặng thưởng.

(4): Họ và tên cá nhân được tặng thưởng, ghi đủ các tác giả nếu giải thưởng của nhóm tác giả.
(5): Chuyên ngành/ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và lĩnh vực khác (nếu có).
(6) Tóm tắt kết quả chính của sản phẩm được tặng thưởng.
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DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (1)
_________________________________________________________________________

 (Mẫu này sử dụng đối với cơ quan/đơn vị có cung cấp dịch vụ Khoa học và Công nghệ)
	STT
	Tên dịch vụ KH&CN

(ghi rõ những hoạt động chính của dịch vụ đó)
	Lĩnh vực đăng ký cung cấp dịch vụ
	Loại hình tổ chức cung cấp dịch vụ (2)
	Nhân lực cung cấp dịch vụ

(người)
	Tổng số giá trị các hợp đồng dịch vụ 

của 3 năm gần nhất 

(đơn vị triệu đồng - nếu có)

	
	
	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	
	


(1): Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội [trích Luật Khoa học và công nghệ]
(2): Là trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm và loại hình khác.
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ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(Từ năm 2010 đến năm 2016)

__________________________________________

	STT
	Tên kết quả NCKH (1)
	Hình thức áp dụng kết quả NCKH (2)
	Kết quả, hiệu quả ứng dụng (3)

	
	
	Phục vụ xây dựng 

chính sách
	Phục vụ công tác quản lý đào tạo, hoạt động chuyên môn
	Xuất bản sách/giáo trình
	Hình thức khác

(ghi rõ là gì)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	................
	
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	
	


(1): Kết quả NCKH: là sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã hình thành được áp dụng vào thực tế, ghi tên cụ thể, nội dung: các sáng kiến, giải pháp hữu ích, mô hình hoạt động, định hướng phát triển, quy trình khoa học và công nghệ; vật liệu, thiết bị, máy móc và dây chuyền công nghệ mới. Ứng dụng kết quả nghiên cứu là việc triển khai, sử dụng kết quả nghiên cứu của các tổ chức được giao quyền sử dụng vào thực tiễn hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

CHÚ Ý: Tên kết quả NCKH phải thống nhất với sản phẩm KHCN (nếu có) đã thống kê ở các Mẫu khác có liên quan để tham chiếu. 

(2): Đánh dấu "X" và có thể chọn nhiều hình thức áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học.
(3): Đánh giá chung các mức (tốt, trung bình, chưa tốt) và cung cấp số liệu định lượng (chính xác hoặc ước đoán): Phục vụ xây dựng chính sách phải ghi rõ số hiệu của văn bản đã ban hành sau khi ứng dụng kết quả; phục vụ công tác quản lý đào tạo ngành/chuyên ngành gì, hoạt động chuyên môn nào...; Xuất bản sách/giáo trình phục vụ đào tạo đại học, sau đại học... cần ước lượng số lượng sinh viên, học viên, NCS sử dụng; bài báo được tham khảo, được trích dẫn bao nhiêu lần ...
MẪU 1





MẪU 2





MẪU 3





MẪU 3





MẪU 4





MẪU 5





MẪU 6





MẪU 7
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